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1. Thông tin về giảng viên
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	Nơi tốt nghiệp
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2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Quản lý Tài chính công (bằng tiếng Anh)
- Mã môn học: PFM0151
- Số tín chỉ: 2
- Môn học:  - Bắt buộc:    

                    - Lựa chọn:

- Các môn học tiên quyết: Lý thuyết Tài chính - tiền tệ

 - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 18
+ Làm bài tập trên lớp: 0
+ Thảo luận: 6
+ Thực hành, thực tập: 0

+ Hoạt động theo nhóm: 6
+ Tự học: 60
- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được

· Nhận thức và nắm vững được lý luận về quản lý tài chính công gắn với các khâu của quy trình quản lý qua ngôn ngữ Anh.
·  Nắm vững các nguyên tắc, đặc điểm và các yêu cầu cơ bản của quản lý tài chính công hiện đại  

3.2. Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được

· Rèn luyện và phát triển các kỹ năng đọc hiểu, biên dịch bằng tiếng Anh có tính chất chuyên sâu về quản lý tài chính công.

· Trang bị cho sinh viên có kỹ năng tự học tập, thực hành tiếng Anh chuyên ngành quản lý tài chính công.

3.3. Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được
· Ham mê, chủ động và sáng tạo trong học tập và nghiên cứu môn học.
· Thái độ khách quan, toàn diện và khoa học khi đánh giá các vấn đề trong quản lý tài chính công.

 4. Tóm tắt nội dung môn học

- Quản lý tài chính công bằng tiếng Anh là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính công, quản lý chi tiêu công qua các khâu lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, cũng như kiểm soát quản lý, kiểm toán và đánh giá kết quả thực hiện ngân sách. 

- Nghiên cứu các nguyên tắc, đặc điểm và các yêu cầu cơ bản của quản lý tài chính công hiện đại. Đặc biệt đi sâu nghiên cứu xu hướng quản lý ngân sách theo kết quả hoạt động với công cụ nối kết chính sách, kế hoạch và ngân sách đó là: khuôn khổ chi tiêu trung hạn.
- Liên hệ các yêu cầu cơ bản của quản lý tài chính công hiện đại trong tiến trình cải cách tài chính công của Việt Nam. 

Chapter 1: AN OVERVIEW OF PUBLIC FINANCE & PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 

1.1. Introduction of public sector and public finance 

1.2 The classification of public finance in Vietnam 

 1.3 Definition of public finance management
1.4  Objectives of public finance management 

1.5. Content of Public Finance Management 

1.6 Management principles of the State Budget

1.7 State budget management cycle 
Chapter 2: MANAGEMENT OF STATE BUDGET REVENUE
2.1. SOME GENERAL ISSUES OF STATE BUDGET REVENUE 

2.1.1. The concept of State Budget Revenues
2.1.2. Characteristics of State Budget Revenue
2.1.3. Classification of State budget revenues

2.2. MANAGEMENT OF STATE BUDGET REVENUES

2.2.1. Principles of state budget revenue management 

2.2.2. Estimating the State budget

2.2.3. State budget revenues execution 

2.2.4. Balancing the State budget revenues

Chapter 3: PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT

3.1. Public Expenditure Management

3.1.1. What is Public Expenditure Management (PEM)?

3.1.2 Aggregate fiscal discipline 

3.1.3 Resource allocation efficiency 

3.1.4 Operational efficiency 

3.2. Expenditure classification

3.2.1. The importance of a good expenditure classification system

3.2.2. Different approaches to expenditure classification

3.2.3. Budget expenditure classification in Vietnam   
3.3. State budget preparation

3.4. Budget execution

3.5. Accounting, settlement and Audit

Chapter 4: PUBLIC DEBT MANAGEMENT

4.1. DEFINITION OF PUBLIC DEBT

4.2. CLASSIFICATION OF PUBLIC DEBT

4.3. OBJECTIVES OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

4.4. PRINCIPLES OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

4.5. DEBT MANAGEMENT STRATEGY 

4.6. MEDIUM-TERM DEBT MANAGEMENT STRATEGY 

4.7. DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS

4.8. RISK MANAGEMENT

Chapter 5: MONITORING AND EVALUATION OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

5.1. THEORETICAL ISSUES ABOUT MONITORING AND EVALUATION OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 

5.2. FRAMEWORK OF RESULTS-BASED MONITORING AND EVALUATION OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

5.3. PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORK

6. Tài liệu học tập

1. Tài liệu học tập bắt buộc: PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt, PGS.TS.Phạm Văn Liên, Public Finance Management, NXB Tài chính, 2016, Thư viện Học viện Tài chính.

2. Tài liệu đọc thêm: 

- International Moneytary Fund (IMF 2014), Government finance statistics manual, chapter 2.

- The World Bank (1998), Public Expenditure Management Handbook, chapter 1and chapter 2.
- Richard Allen Richard Hemming Barry H. Potter (Edited 2013), The International Handbook of Public Financial Management, Part 1, London: Palgrave macmillan
7. Hình thức tổ chức dạy học                                                               

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	
	2
	
	10
	15

	Chương 2
	3
	3
	2
	
	16
	24

	Chương 3
	3
	
	1
	
	8
	12

	Chương 4
	3
	3 
	2
	
	16
	24

	Chương 5
	3
	
	0
	
	6
	9

	Chương 6
	3
	
	1
	
	8
	12

	
	18
	6
	6
	
	60
	90


8. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên

Người học chủ động tự nghiên cứu trước giáo trình và tài liệu tham khảo, chuẩn bị câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên trước khi lên lớp; chủ động tham gia xây dựng bài giảng ở trên lớp.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ

- Hình thức gồm đánh giá mức độ chuyên cần và kiểm tra định kỳ

- Trọng số điểm 30% điểm học phần; trong đó:

+ 15% là điểm chuyên cần, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận.

+ 15% là điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm kiểm tra giữa kỳ được thực hiện dưới hình thức bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc chấm điểm thảo luận và trình bày theo nhóm. 
9.2. Thi kết thúc môn học

- Hình thức: Tự luận viết.

- Trọng số điểm: 70% điểm học phần.

9.3. Lịch thi, kiểm tra

- Lịch kiểm tra định kỳ: Sau khi kết thúc nghiên cứu chương 3

- Lịch thi (Kể cả thi lại): Theo lịch của Học viện Tài chính.

TRƯỞNG BỘ MÔN
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